PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 8 
Năm học: 2017-2018

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 20/4/2018

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 

1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh phần lịch sử Việt Nam từ năm 1858-1918.

        Yêu cầu học sinh có những kiến thức cơ bản về:

- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX qua cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873; Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) ; Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX; Khởi nghĩa Yên Thế và trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
- Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 qua Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
2.Kĩ năng  : 

- Rèn kĩ năng phân tích, nhận xét, đánh giá sự kiện lịch sử.

- Rèn kĩ năng làm một số dạng bài tập Lịch sử.

3.Thái độ : 

- Nhận định đúng về thái độ vai trò và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.

- Tự hào về truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc.

4. Phát triển năng lực:

- Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực giải quyết các vấn đề, năng lực đánh giá, phân tích các sự kiện lịch sử. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm ( 30%) và tự luận ( 70%)

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:
	     Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	   Vận dụng
	Vận dụng cao
	      Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873
	Nắm được những nét cơ bản về quá trình thực dân Pháp xâm lược Đà Nẵng, Gia Định.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu :

Số điểm : 

Tỉ lệ % : 
	Số câu : 2

Số điểm :0.75

Tỉ lệ: 7.5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu : 2

Số điểm :0.75 

Tỉ lệ: 7.5%

	Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

( 1873-1884)
	- Nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất và cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta 

-Biết được quá trình triều đình kí kết 2 bản hiệp ước Hacmang và Patonot với thực dân Pháp.
	Nắm được khái niệm “ thuộc địa nửa phong kiến” và liên hệ với Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ %
	Số câu :2

Số điểm :0.5 

Tỉ lệ: 5%
	Số câu : 1

Số điểm :1

Tỉ lệ : 10%
	
	
	
	
	
	
	Số câu : 3

Số điểm :1.5

Tỉ lệ : 15%

	Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	Nắm được những nét cơ bản trong giai đoạn 1 của phong trào Cần Vương
	
	Giải thích lí do vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 
	Số câu :1

Số điểm :0.5 

Tỉ lệ: 5%


	
	Số câu :1

Số điểm :0.5 

Tỉ lệ: 5%


	
	
	
	
	
	Số câu :2

Số điểm :1 

Tỉ lệ: 10%

	Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế
	Nắm được thời gian kéo dài của cuộc khởi nghĩa Yên Thế 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % 
	Số câu :1

Số điểm :0.25 

Tỉ lệ: 2.5%


	
	
	
	
	
	
	
	Số câu :1

Số điểm :0.25 

Tỉ lệ: 2.5%



	Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.
	
	
	
	
	
	
	
	Nhận xét và rút ra được lí do vì sao những đề nghị cải cách nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được,  từ đó liên hệ được với  công cuộc đổi mới hiện nay và liên hệ để biết là học sinh cần phải làm gì để đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm 
20%
	Số câu:1 

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

	Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế- xã hội ở Việt Nam
	Nắm được đâu là những giai cấp có khả năng tham gia vào phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
	
	
	
	
	Lập được bảng thống kê các chính sách kinh tế của thực dân Pháp trên đất nước ta trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất và những giai tầng chính trong xã hội nước ta dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu:1

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm: 4

Tỉ lệ:40%
	
	
	Số câu:2

Số điểm: 4.5

Tỉ lệ:45 %

	Tổng số câu

số điểm

tỉ lệ(%)
	8 câu

3.5 điểm

35%
	1 câu

0.5 điểm

5 %
	1 câu

4 điểm
40%
	1 câu

2 điểm 

20%
	11 câu

10 điểm

100%


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 8 – ĐỀ 1
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 20/4/2018
A. TRẮC NGHIỆM( 3 điểm ) 

I. Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại các chữ cái đầu câu ( 2 điểm ).
Câu 1: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần Vương đã:
A.chấm dứt.                                B.dần dần được quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.

C.hoạt động cầm chừng.             D. chỉ diễn ra ở Trung Kì.

Câu 2: Những giai cấp, tầng lớp nước ta cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là:
A. Địa chủ, tư sản và công nhân.

B. Công nhân, nông dân, đại địa chủ.
C. Tư sản, địa chủ và nông dân. 

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản- trí thức, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 3: Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương  vì:
A.Có thời gian tồn tại dài nhất, có người lãnh đạo giỏi, có địa bàn hoạt động rộng.
B. Khởi nghĩa có sự kết hợp giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. 

C. Có trình độ tổ chức cao, biết lựa chọn căn cứ để tiến hành chiến tranh du kích.

D. Có nhiều người lãnh đạo, cứ người này hi sinh thì lại có người kế tiếp. 

Câu 4: Sau khi thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp liền chuyển hướng tấn công

A. vào Đà Nẵng.                                                                         B. vào Huế.
C. vào Gia Định.                                                                         D. ra Hà Nội.
II.Nối sự kiện ở cột A với thời gian ở cột B sao cho đúng.Ví dụ 1 – c , 2 – b (1 điểm)
	Cột A
	Cột B

	1. Pháp tấn công Đà Nẵng
	a. 9/1858

	2. Triều đình kí  hiệp ước Hác Măng  với thực dân Pháp
	b. 20/11/ 1873

	3. Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất
	c. Từ 1884-1913

	4. Khởi nghĩa Yên Thế 
	d. 25/8/1883

	5. Khởi nghĩa Hương Khê
	


B. TỰ LUẬN( 7 điểm): 
Câu 1( 4 điểm): Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong  xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX theo mẫu sau: 

	Giai cấp, tầng lớp
	Nghề nghiệp
	Thái độ đối với độc lập dân tộc

	
	
	


Câu 2( 1 điểm): Em hiểu thế nào là chế độ thuộc địa, nửa phong kiến? Việt Nam bị biến thành một nước thuộc địa, nửa phong kiến khi nào? 
Câu 3( 2 điểm): Vì sao công cuộc cải cách duy tân nửa cuối thế kỉ XIX không thực hiện được mà công cuộc đổi mới đất  nước hiện nay lại đạt nhiều thành công rực rỡ? Là một học sinh, em cần phải làm gì để đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? 
	TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

Năm học 2017 – 2018

ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: LỊCH SỬ 8


A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) 

	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm


Đáp á

		B
	D
	A,C
	C


	
	2 điểm

    
	

	II
	Mỗi đáp án đúng, đủ được 0.25 điểm

1 - a                    2 - d                3 - b                  4 - c
	1 điểm


B.TỰ LUẬN ( 7 điểm ) 
	Câu
	Đáp án gợi ý
	Cho điểm


Thái độ đối với đ

	c lập dân tộc


	1. Địa chủ, phong kiến (0.25 đ)

	Là tay sai cho thực dân  Pháp (0.25 đ)

	- Đa số cấu kết với Pháp, một số có tinh thần yêu nước (0.25 đ)


	2. Nông dân

(0.25 đ)

	Làm ruộng (0.25 đ)

	- Là lực lượng đông đảo nhất của cách mạng và có tinh thần cách mạng triệt để.(0.25 đ)


	3. Tư sản 

(0.25 đ)

	Chủ thầu khoán, chủ hãng buôn, chủ nhà máy, xí nghiệp…(0.25 đ)

	- Mang tính chất cải lương (2 mặt)

(0.25 đ)


	4. Tiểu tư sản

(0.25 đ)

	Học sinh, sinh viên, nhà văn, nhà báo, trí thức, tiểu thương…(0.25 đ)

	· Sẵn sàng tham gia vào đấu tranh cách mạng nhưng dễ dao động.(0.25 đ)

· Tiểu tư sản trí thức là lực lượng quan trọng của cách mạng.(0.25 đ)


	5. Công nhân 

(0.25 đ)

	Làm công ăn lương trong nhà máy, xí nghiệp(0.25 đ)

	- Có tinh thần cách mạng triệt để

(0.25 đ)



	        
	4 điểm

	

	Câu 2

1 điểm
	- Thuộc địa, nửa phong kiến thực chất là một nước thuộc địa nhưng chế độ phong kiến vẫn được duy trì làm tay sai cho thực dân trong việc áp bức bóc lột nhân dân.

- Việt Nam bị biến thành nước thuộc địa, nửa phong kiến vào năm 1884, khi triều đình kí kết hiệp ước Patonot (6/6/1884) với Pháp.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3

 2điểm
	Công cuộc đổi mới đất nước của chúng ta hiện  nay thực hiện được vì:

- Đổi mới của chúng ta xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong nước, xã hội đã có miếng đất chính trị để tiếp thu nó.

- Đội ngũ chính trí thức đông đảo tiếp thu những tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội.

- Đảng và nhà nước chủ trương đổi mới, được nhân dân ủng hộ với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.                                        

 - Là một học sinh em cần ...
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
Nguyễn Thu Giang
	TT CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thu Phương
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


